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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚC YÊN- TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Quý 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thịnh  

                                                  Ông Lê Thúc Giang 

Thƣ ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Phúc Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 18/2017/TLST- DS ngày 01 tháng 

3 năm 2017 về  việc tranh chấp: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2017/QĐXXST - DS ngày 17 tháng 8 năm 2017 

và Quyết định hoãn phiên tòa số:10/2017/QĐST- DS ngày 31 tháng 8 năm 2017 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V 

Trụ sở: Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 phố T, phường Đ, quận H, thành 

phố N. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D - Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị H, sinh năm 1990 (Theo văn bản 

ủy quyền số 112/2016/UQ- CT ngày 08/01/2016 và văn bản ủy quyền số 

16/2016/ UQ- GĐK- TDTD ngày 10 tháng 8 năm 2016) 

Địa chỉ cư trú: Số 60 đường L, phường B, thành phố V, tỉnh P. 

 Bà H có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Trung T, sinh năm 1955(vắng mặt). 

Trú tại: Tổ 7, phường T, thị xã P, tỉnh V  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚC YÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Bản án số: 07/2017/DS - ST 

Ngày 12 - 9 - 2017 

“V/v tranh chấp HĐ vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Trong đơn khởi kiện đề ngày 08 tháng 12 năm 2016 của nguyên đơn và 

những lời khai tiếp theo người đại điện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân 

hàng Thương mại cổ phần V là bà Lê Thị H trình bày: 

  Ngày 06 tháng 8 năm 2014, ông  Nguyễn Trung T có ký Đơn đề nghị mở 

tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng 

thương mại Cổ phần V để vay số tiền 30.000.000đ, mục đích vay để tiêu dùng cá 

nhân. Ngày 06 tháng 8 năm 2014, V đã đồng ý và cho ông T vay tổng số tiền 

30.000.000đ. Theo thỏa thuận giữa V và ông Nguyễn Trung T thì lãi xuất khoản 

vay trên là 35%/năm, tức 2.92% tháng. Phương thức trả nợ: Trả chậm trong vòng 

12 tháng. Tổng số tiền ông T phải thông toán cho Ngân hàng trong vòng 12 

tháng gồm cả gốc và lãi là 36.307.000 đồng. Cụ thể trong 11 tháng đầu mỗi 

tháng ông T phải trả cho Ngân hàng số tiền là 2.999.000đồng, tháng cuối cùng 

trả 3.318.000 đồng. Kỳ thanh toán là vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ 

01/10/2014. Sau khi ký hợp đồng T dụng ông T đã nhận đủ số tiền vay là 

30.000.000đ. Khi đến kỳ hạn trả nợ ông T đã trả cho Ngân hàng V được 07 lần 

với tổng số tiền là 23.967.000 đồng trong đó bao gồm trả nợ gốc là 18.930.800 

đồng, tiền nợ lãi 5.036.200 đồng. Kể từ ngày 21/12/2015 ông T đã không toán 

thêm bất cứ khoản nào mặc dù Ngân hàng V đã nhắc nhở nhiều lần. Việc chậm 

không toán tiền nợ của ông T ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Ngân hàng 

V, vì vậy Ngân hàng V làm đơn khởi kiện ông T tại Tòa án nhân dân thị xã Phúc 

Yên để yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T phải hoàn trả Ngân hàng V toàn bộ 

số tiền nợ tính đến ngày 11/9/2017 là 13.170.190 đồng. Trong đó nợ gốc là 

11.069.200 đồng và nợ lãi là 2.100.990 đồng 

Trong quá trình làm việc ông Nguyễn Trung T không đến Tòa án để làm 

việc, tại biên bản lấy lời khai ông Nguyễn Trung T trình bày: Ông xác nhận ngày 

06/8/2014 ông có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP V để vay số tiền 

là 30.000.000 đồng. Mục đích vay là để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận giữa 

các bên thì lãi suất vay là 2,92%/tháng. Phương thức trả nợ: Trả chậm trong 

vòng 24 tháng, tổng số tiền ông phải thông toán cho Ngân hàng V trong vòng 12 

tháng gồm cả gốc và lãi là 36.307.000đồng. Cụ thể trong 11 tháng đầu, mỗi 

tháng ông phải trả cho Ngân hàng V số tiền là 2.999.000 đồng, tháng cuối cùng 

trả 3.318.000 đồng. Kỳ thanh toán là vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ 

01/10/2014. Sau khi ký hợp đồng T dụng ông đã nhận đủ số tiền vay là 

30.000.000đ. Khi đến kỳ hạn trả nợ ông đã trả cho Ngân hàng V được 07 lần với 

tổng số tiền là 23.967.000 đồng. Kể từ ngày 21/12/2015 ông đã không thanh toán 

thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng V. Ngân hàng V khởi kiện, ông xác nhận 

vẫn còn nợ Ngân hàng V số tiền là 12.340.000 đồng, trong đó nợ gốc là 

11.069.200 đồng và  nợ lãi là 1.270.800 đồng. Ông có đề nghị đến ngày cuối 

cùng của tháng 7 tức ngày 30/7/2017 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho 

Ngân hàng V. Nhưng đến nay ông vẫn chưa thanh toán được bất kỳ khoản tiền 

nào.  
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Tại phiên đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa từ khi thụ lý vụ án đến phiên tòa xét xử đã thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên trong quá trình 

tố tụng còn có vi phạm. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên sẽ có tổng hợp 

kiến nghị bằng văn bản riêng. 

Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.  Bị 

đơn đã không thực hiện đúng quy định, không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa 

án vi phạm khoản 16 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung vụ án: Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng  khoản 16 Điều 4, khoản 2 Điều 91, khoản 4 Điều 95 Luật 

các tổ chức T dụng; các Điều 463, 466, 468, và 357 của Bộ luật dân sự năm 2015 

xử: Buộc ông Nguyễn Trung T có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng toàn bộ khoản nợ Th đến ngày 08/12/2016 là 

12.340.000 đồng (trong đó nợ gốc là 11.069.200 đồng, nợ lãi là 1.270.800đồng) 

và  tiền lãi chậm trả  số tiền gốc 11.069.200đồng theo quy định cho Ngân hàng 

V.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án ông Nguyễn Trung T phải chịu án 

án phí dân sự sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V là Doanh 

nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện 

các hoạt động trung gian tiền tệ (Kinh doanh Ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ ...) 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 06 tháng 8 năm 2014 

giữa Ngân hàng V- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Trung T 

có địa chỉ tại Tổ 7, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký 

kết Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm Hợp đồng tín 

dụng số: 20140821-120002-0007 về việc V cho ông T vay số tiền 30.000.000đ 

với mục đích tiêu dùng. Do ông T vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận đã ký 

kết ngày 06/8/2014 được quy định tại khoản 3.2 Điều 3 trong Điều khoản điều 

kiện dành cho khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, mở tài khoản, phát hành thẻ 

ghi nợ. Vì vậy quan hệ pháp luật trong vụ án này là tranh chấp Hợp đồng vay tài 

sản trong lĩnh vực tín dụng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thị xã Phúc Yên theo quy định tại hoản 3 Điều 26, Điều 35 và Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự.  
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[2]  Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử: Thẩm phán, Hội thẩm 

nhân dân, Kiểm sát viên và Thư ký phiên tòa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn nghiêm 

chỉnh chấp hành theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với bị đơn, 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ các thủ tục tố tụng, văn bản, quyết định của Tòa án cho 

ông T nhưng ông T đều không có mặt. Vì vậy Tòa án thị xã Phúc Yên tiến hành 

xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng 

dân sự.  

[3]  Về nội dung vụ án: Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản: Các 

đương sự đều xác nhận ngày 06/8/2014 ông Nguyễn Trung T có ký hợp đồng mở 

thẻ tín dụng với Ngân hàng TMCP V để vay số tiền là 30.000.000 đồng. Mục 

đích vay là để tiêu dùng cá nhân, theo thỏa thuận giữa các bên thì lãi suất vay là 

2,92%/tháng, thời hạn vay là 12 tháng. Tổng số tiền ông T phải thanh toán cho 

Ngân hàng trong vòng 12 tháng gồm cả gốc và lãi là 36.307.000 đồng, trong 11 

tháng đầu mỗi tháng ông T phải trả cho Ngân hàng số tiền là 2.999.000 đồng, 

tháng cuối cùng trả 3.318.000 đồng. Kỳ thanh toán là vào ngày 01 hàng tháng, 

bắt đầu từ 01/10/2014. Sau khi ký hợp đồng T dụng ông T đã nhận đủ số tiền vay 

là 30.000.000đ. Khi đến kỳ hạn trả nợ ông đã trả cho Ngân hàng được 07 lần với 

tổng số tiền là 23.967.000 đồng. Kể từ ngày 21/12/2015 ông T đã vi phạm hợp 

đồng và ông không thông toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng. Nay ông 

T xác nhận Th đến ngày 08/12/2016 ông T còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần V tổng số tiền là 12.340.000 đồng, trong đó nợ gốc là 11.069.200 đồng và 

nợ lãi là 1.270.800 đồng. Ngoài ra đại diện V còn đề nghị buộc ông T phải thanh 

toán cho Ngân hàng V số tiền chậm thanh toán của số tiền nợ gốc còn lại là 

11.069.200đồng. Số tiền lãi tính từ ngày khởi kiện 08/12/2016 đến ngày 

11/9/2017 là 11.069.200 x 0.75% x 9 tháng 3 ngày = 830.190đồng.  

Quá trình giải quyết Tòa án đã nhiều lần tiến hành báo gọi ông T ra để làm 

việc tại biên bản lấy lời khai ông xác nhận số tiền còn nợ như Ngân hàng V khởi 

kiện và ông cam kết đến hết ngày 30/7/2017 ông sẽ thanh toán toàn bộ số tiền 

còn nợ cho Ngân hàng V bao gồm cả gốc và lãi. Nhưng ông T đã không thanh 

toán như đã trình bày. Như vậy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc bị đơn phải có trách nhiệm trả nợ choV tổng số tiền gốc và lãi cộng 

với số tiền chậm thanh toán trên số tiền nợ gốc.  

Về án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Trung T phải nộp theo quy định của pháp 

luật. Hoàn trả lại Ngân hàng V số tiền tạm ứng đã nộp. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 16 Điều 4, khoản 2 Điều 91, khoản 4 Điều 95 Luật các 

tổ chức T dụng; các Điều 463, 466, 468, và 357 của Bộ luật dân sự năm 2015; 
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khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử; 

[1] Buộc ông Nguyễn Trung T có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng thương 

mại cổ phần V tổng số tiền 13.170.190 đồng (Mười ba triệu một trăm bảy mươi 

nghìn, một trăm chín mươi đồng) trong đó nợ gốc là 11.069.200đồng, nợ lãi 

2.100.990đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Ngân hàng Thương mại cổ phần 

V có đơn yêu cầu thi hành án mà ông Nguyễn Trung T chưa thanh toán số tiền 

trên thì hàng tháng ông T còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2005. 

[2] Về án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Trung T phải nộp toàn bộ án phí dân 

sự sơ thẩm 650.000đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Ngân hàng Thương 

Mại cổ phần V được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 

308.500đồng theo biên lai số AA/2014/0003495 ngày 27 tháng 2 năm 2017 tại 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên. 

Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự.  

 
Nơi nhận:                                                                  
- Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

- Chi cục THADS thị xã Phúc Yên 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Thị Hồng Quý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thịnh    Nguyễn Thị Kim Luyến             Lƣu Thị Thuý 
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Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

\ - UBND P.Xuân Hòa; 

 - Các đương sự; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 

 

 
Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

\ - UBND P.Xuân Hòa; 

 - Các đương sự; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đƣờng Ngọc Đại   Nguyễn Thị Kim Luyến                     Lƣu Thị Thuý 
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Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

\ - UBND P.Xuân Hòa; 

 - Các đương sự; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đƣờng Ngọc Đại   Nguyễn Thị Kim Luyến                     Lƣu Thị Thuý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

\ - UBND P.Xuân Hòa; 

 - Các đương sự; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 
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NHÂN DÔNG 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚC YÊN- TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Thúy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thịnh và ông Lê Thúc Giang. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Đình Hiệp, Cán bộ Tòa án 

nhân dân thị xã Phúc Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị 

Thu Huyền, Kiểm sát viên. 

 Ngày 08 tháng 01 năm 2016 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 156/2015/TLST –HNGĐ, ngày 

07 tháng 10 năm 2015 về việc “trông chấp hôn nhân và gia đình” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 23/2015/QĐST - HNGĐ ngày 08 tháng 12 năm 2015 

và Quyết định hoãn phiên tòa số: 09/2015/QĐST-HNGĐ ngày 25/12/2015 giữa 

các đương sự: 

 Nguyên đơn: Ông Đỗ Ngọc Hùng, sinh năm 1977, có mặt. 

Bị đơn: Chị Lê Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, vắng mặt. 

Đều trú tại: Số nhà 201, tổ 3, P.Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 
 

NHẬN THẤY: 
 

 Trong đơn xin ly hôn đề ngày 01 tháng 10 năm 2015, bản tự khai và quá 

trình làm việc cũng như tại phiên tòa nguyên đơn là ông Đỗ Ngọc Hùng trình 

bày: Ông kết hôn với chị Lê Thị Thu Hằng ngày 15 tháng 3 năm 2006, trên cơ sở 

hoàn Ttự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường Xuân Hòa, thị 

xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi kết hôn chị Hằng về nhà ông làm dâu ngay 

và ở chung cùng với bố mẹ ông tại tổ 3, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚC YÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Bản án số: 01/2016/HNGĐ- ST 

Ngày 08 tháng 01 năm 2016 
“V/v trông chấp Hôn nhân gia đình” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Vĩnh Phúc. Thời gian đầu vợ chồng sống hoà thuận hạnh phúc, đến cuối năm 

2013 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên xảy ra cãi vã, nguyên nhân 

là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, không thông cảm và hiểu nhau. Ông và 

chị Hằng sống ly thân từ đầu năm 2014 cho đến nay, mặc dù vẫn sống cùng nhà 

nhưng không ai quan tâm đến ai, không còn quan hệ tình cảm vợ chồng nữa. 

Năm 2014 vì vợ chồng không còn tình cảm, nên ông đã làm đơn xin ly hôn chị 

Hằng, nhưng lúc đó cháu Doông còn nhỏ gia đình dàn xếp khuyên can ông 

không gửi đơn ra Tòa án nữa. Nhưng từ đó cho đến nay ông và chị Hằng  dù 

sống cùng nhà, nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, sống như hai 

người dưng ai thích làm gì thì làm. Nay ông xác định không thể tiếp tục chung 

sống như thế này được nữa, tình cảm vợ chồng giữa ông và chị Hằng không còn, 

nên đề nghị cho ông ly hôn ông chị Hằng.  

 Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung tên là Đỗ Ngọc Không, sinh 

ngày 30/01/2007 và Đỗ Ngọc Doông, sinh ngày 19/3/2014. Ly hôn ông đề nghị 

cho ông được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Không và chị Hằng trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng cháu Doông. Ông và chị Hằng không ai phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau. Hiện ông đang công tác tại Trường cao 

đẳng nghề Việt Xô thu nhập 04 triệu đồng/1 tháng. 

Về tài sản chung, về tài sản riêng, các khoản vay nợ, cho vay và công sức 

đóng góp làm dâu: Ông không yêu cầu Toà án giải quyết. 

 Về án phí Hôn nhân gia đình: Ông xin tự nguyện nộp cả 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng). 

Tại tự khai ngày 14 tháng 10 năm 2015, biên bản hoà giải bị đơn là chị Lê 

Thị Thu Hằng trình bày: Chị xác nhận thời gian kết hôn, quá trình chị về chung 

sống cùng với gia đình ông Hùng và việc vợ chồng có mâu thuẫn là đúng. Nhưng 

nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ phía ông Hùng, do ông Hùng có tình cảm 

với người phụ nữ khác từ tháng 12 năm 2013 lúc đó chị đang mang thai cháu 

Doông. Khi phát hiện ông Hùng có quan hệ với người khác, chị có nói chuyện 

với ông Hùng, nhưng ông Hùng nói không còn tình cảm với chị nữa, chị thực sự 

rất buồn. Chị và ông Hùng đã sống ly thân nhau từ đầu năm 2014 đến nay, tuy ở 

chung nhà nhưng việc ai người đó làm, không còn quan hệ tình cảm vợ chồng 

nữa. Tháng 4 năm 2014 khi cháu Doông chưa được 01 tuổi, ông Hùng có viết 

đơn xin ly hôn chị, nhưng gia đình nhà ông Hùng không đồng ý nên ông Hùng 

không gửi đơn ra Tòa án. Nay ông Hùng lại xin ly hôn, chị không nhất trí, vì 

nguyên nhân mâu thuẫn là từ phía ông Hùng, chị không muốn ly hôn vì cháu 

Không và Doông còn nhỏ cần sự quan tâm dạy dỗ của cả bố và mẹ. 

Về con chung: Chị xác nhận vợ chồng có hai con chung như ông Hùng 

trình bày, nếu Tòa án giải quyết chấp nhận đơn xin ly hôn của ông Hùng chị có 

quan điểm đề nghị cho chị được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Doông và 

ông Hùng trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Không. Chị và ông Hùng không 



 11 

ai phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau, hiện chị đang làm giáo 

viên thu nhập hơn 05 triệu đồng / 1 tháng.   

Về tài sản chung, về tài sản riêng, các khoản vay và cho vay: Chị không 

yêu cầu Toà án giải quyết. 

 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 199 Bộ luật tố tụng 

dân sự, Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần hai nhưng chị Lê Thị Thu Hằng vắng mặt 

không có lý do. Vì vậy Hội đồng xét xử vắng mặt chị.  

Xét đơn yêu cầu xin ly hôn của ông Đỗ Ngọc Hùng với chị Lê Thị Thu 

Hằng Hội đồng xét xử thấy: Ông Hùng và chị Hằng kết hôn trên cơ sở tự 

nguyện, có đăng ký hôn năm 2006 tại Uỷ ban nhân dân phường Xuân Hòa, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đây là cuộc hôn nhân hợp pháp. Nhưng vợ chồng ông 

chị sống hạnh phúc thời gian đầu đến năm 2013 thì phát sinh mâu thuẫn. Ông 

Hùng và chị Hằng đều xác nhận đã sống ly thân nhau từ đầu năm 2014 đến nay, 

mặc dù ông chị vẫn chung sống cùng nhà nhưng không ai quan tâm đến ai, 

không có tiếng nói chung và không còn quan hệ tình cảm vợ chồng nữa. Năm 

2014 ông Hùng có làm đơn xin ly hôn chị Hằng, nhưng do gia đình ông Hùng 

khuyên can và cháu Doông còn nhỏ nên ông Hùng không gửi đơn ra Tòa, nay 

chị Hằng không nhất trí ly hôn vì thương hai con còn nhỏ. Như vậy ông Hùng và 

chị Hằng đã mâu thuẫn từ năm 2013, ly thân từ đầu năm 2014 cho đến nay, trong 

suốt thời gian như vậy mà ông chị vẫn không thể hàn gắn được chuyện tình cảm 

vợ chồng, sống cùng một mái nhà mà hai ông chị vẫn không có tiếng nói chung.  

Qua xác minh tại địa phương cho biết: Việc ông Hùng và chị Hằng muân 

thuẫn cụ thể như thế nào, có sống được với nhau hay không tự hai ông chị biết 

và quyết định, địa phương không can thiệp vào chuyện tình cảm của ông chị. Tại 

biên bản lấy lời khai của bố ông Hùng người trực tiếp sống với ông Hùng và chị 

Hằng cho biết: ông Hùng và chị Hằng có mâu thuẫn, sống với nhau mà không có 

tiếng nói chung từ năm 2014. Năm 2014 ông Hùng đã làm đơn xin ly hôn chị 

Hằng, gia đình khuyên ngăn, đến nay hai ông chị vẫn không thể hằn gắn được 

tình cảm nên đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.  

Từ đó cho thấy tình cảm vợ chồng giữa ông Hùng và chị Hằng đã không 

còn, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, đời 

sống chung không thể kéo dài. Tại phiên tòa, ông Hùng vẫn đề nghị giải quyết 

cho ly hôn chị Hằng, chị Hằng Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai chị vẫn 

vắng mặt. Hội đồng xét xử thấy đề nghị của ông Hùng xin ly hôn chị Hằng là có 

căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là cháu Đỗ Ngọc Không, sinh 

ngày 30/01/2007 và Đỗ Ngọc Doông, sinh ngày 19/3/2014. Tại phiên tòa ông 
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Hùng đề nghị ly hôn cho ông được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Không 

và chị Hằng trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Doông. Ông và chị Hằng không 

ai phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau, cháu Không cũng có 

nguyện vọng xin ở cùng ông Hùng. Tại biên bản hòa giải chị Hằng cũng có quan 

điểm như trên. Xét việc giao con cho ai nuôi cần xem xét để đảm bảo sự phát 

triển và quyền lợi về mọi mặt của đứa trẻ, nên ly hôn cần chấp nhận quan điểm 

trên của ông Hùng là phù hợp. 

Về tài sản chung, về tài sản riêng, các khoản vay, cho vay và công sức 

đóng góp làm dâu: Các đương sự không yêu cầu giải quyết, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

Về án phí sơ thẩm: Ông Đỗ Ngọc Hùng phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
[ 

Áp dụng khoản 1 Điều 56, Điều 57 và Điều 58 Luật Hôn nhân và gia đình; 

khoản 4 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự. Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 

27 tháng 02 năm 2009. 

 1. Cho ông Đỗ Ngọc Hùng được ly hôn chị Lê Thị Thu Hằng. 

2. Về con chung: Giao cho ông Đỗ Ngọc Hùng trực tiếp nuôi dưỡng và 

chăm sóc giáo dục cháu Đỗ Ngọc Không, sinh ngày 30/01/2007, giao cho chị  Lê 

Thị Thu Hằng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc cháu Đỗ Ngọc Doông, sinh 

ngày 19/3/2014. Ông Hùng và chị Hằng không phải cấp dưỡng tiền nuôi con 

chung cho nhau, không bên nào được ngăn cản quyền thăm hỏi con chung sau ly 

hôn. 

3. Về tài sản riêng, các khoản vay nợ, cho vay và công sức đóng góp làm 

dâu: Các đương sự chưa yêu cầu Toà án giải quyết. 

4. Về án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Ông Đỗ Ngọc Hùng phải nộp 

200.000đ, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí Hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm đã nộp là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) theo biên lai số AA/2012/01226 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên; Ông 

Hùng đã nộp đủ án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm. 

            Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án; bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  
 
      Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Các đương sự; 

 - UBND phường Xuân Hòa; 

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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Lƣu Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

  Lê Thúc Giang    Nguyễn Xuân Thịnh                      Lƣu Thị Thuý 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Các đương sự; 

 - UBND phường Xuân Hòa; 

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

 

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 
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Các hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

  Lê Thúc Giang    Nguyễn Xuân Thịnh                      Lƣu Thị Thuý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Các đương sự; 

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

 

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lưu Thị Thúy 
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Các Hội thẩm nhân dân                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     

 

 

 

      Nguyễn Xuân Thịnh       Đƣờng Ngọc Đại                   Lƣu Thị Thúy 
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 Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Các đương sự; 

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

 - Lưu HS, VP.                                                                                     

 

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lưu Thị Thúy 
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Các Hội thẩm nhân dân                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     

 

 

 

      Nguyễn Xuân Thịnh       Đƣờng Ngọc Đại                   Lƣu Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  
 - Viện kiểm sát thị xã Phúc Yên;                                    

 - Các đƣơng sự; 

 - Thi hành án thị xã Phúc Yên; 

 - Lƣu HS, VP.                                                                                     

 

   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lƣu Thị Thúy 
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                                          QuyÕt ®Þnh: 

 

¸p dông §iÒu 90, §iÒu 92, §iÒu 94 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000; 
§iÒu 131–Bé luËt tè tông d©n sù vµ Ph¸p lÖnh ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n n¨m 2009:   

* VÒ h«n nh©n:  C«ng nhËn sù thuËn t×nh ly h«n gi÷a chÞ Tiªu ThÞ Xu©n vµ 
ông D­¬ng V¨n Chung.  

Xö: 
* VÒ con chung:  Giao cho chÞ Tiªu ThÞ Xu©n ®­îc trùc tiÕp nu«i d­ìng ch¸u 

D­¬ng Quúnh Ông, sinh ngµy 15/8/2008; giao cho ông D­¬ng V¨n Chung ®­îc 
trùc tiÕp nu«i d­ìng ch¸u D­¬ng Ngäc Ông, sinh ngµy 14/12/2006. ChÞ Xu©n vµ 
ông Chung kh«ng ph¶i cÊp d­ìng tiÒn nu«i con cho nhau. Kh«ng ai ®­îc c¶n trë 
quyÒn th¨m nom con chung cña chÞ Xu©n vµ ông Chung. 

* VÒ tµi s¶n, ®Êt công t¸c vµ c«ng nî chung: kh«ng cã vµ ®­¬ng sù kh«ng 
yªu cÇu gi¶i quyÕt, nªn Tßa ¸n kh«ng xÐt. 

* VÒ c«ng søc lµm d©u: Ông D­¬ng V¨n Chung vµ gia ®×nh ông kh«ng ph¶i 
båi th­êng c«ng søc cho chÞ Xu©n trong thêi gian chÞ ë chung cïng gia ®×nh ông. 

* VÒ ¸n phÝ: ChÞ Tiªu ThÞ Xu©n ph¶i chÞu ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm lµ 200.000®, 

nh­ng ®­îc trõ vµo sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm ®· nép lµ 
200.000® theo biªn lai thu tiÒn sè: N.002077 ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2010 cña Chi 
côc thi hµnh d©n sù thÞ x· Phóc Yªn; chÞ Xu©n ®· nép ®ñ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm. 

C¸c ®­¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn 
¸n s¬ thÈm.  

N¬i nhËn:                                                    TM/ héi ®ång xÐt xö s¬ 

thÈm 

- VKS TX Phóc Yªn;                                             thÈm ph¸n- chñ to¹ phiªn 

toµ  
- Chi côc thi hµnh ¸n TX Phóc Yªn; 
- C¸c ®­¬ng sù; 
- L­u. 
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                                                                                NguyÔn VÜnh Thµnh 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

toµ ¸n nh©n d©n 

 ThÞ x· Phóc Yªn 

 TØnh VÜnh Phóc 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 
_______________________ 

 

 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 
 

VÒ vô ¸n “Trông chÊp h«n nh©n gia ®×nh” thô lý sè: 67/2010/TLST –HNG§ 
ngµy 04/10/2010   

1. Nguyªn ®¬n: ChÞ Tiªu ThÞ Xu©n, sinh n¨m 1986 

C­ tró: Th«n Gèc Duèi- x· Ngäc Thông- thÞ x· Phóc Yªn- VÜnh Phóc  

2. BÞ ®¬n: Ông D­¬ng V¨n Chung, sinh n¨m 1983 

C­ tró: Th«n Cao Quang-x· Cao Minh- thÞ x· Phóc Yªn- VÜnh Phóc  
Víi Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:  
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  ¤ng NguyÔn VÜnh Thµnh. 

C¸c héi thÈm nh©n d©n:   - ¤ng Lª Thóc Giang. 

                                          - ¤ng D­¬ng §øc §iÒu. 
Ngµy 14 th¸ng 12  n¨m 2010, t¹i phßng nghÞ ¸n Toµ ¸n nh©n d©n thÞ x· Phóc 

Yªn, chóng t«i cïng nhau th¶o luËn vµ ®i ®Õn thèng nhÊt  nh­ sau: 

1.VÒ ¸p dông ®iÒu luËt: ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 89, §iÒu 92, §iÒu 94 LuËt 

H«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000; §iÒu 131–Bé luËt tè tông d©n sù vµ Ph¸p lÖnh 
¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n n¨m 2009. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt nhÊt trÝ: 3/3. 
2. VÒ ®­êng lèi xÐt xö: 

* VÒ h«n nh©n:  Cho chÞ Tiªu ThÞ Xu©n ®­îc ly h«n ông D­¬ng V¨n Chung.  
* VÒ con chung:  Giao cho chÞ Tiªu ThÞ Xu©n ®­îc trùc tiÕp nu«i d­ìng ch¸u 

D­¬ng Quúnh Ông, sinh ngµy 15/8/2008; giao cho ông D­¬ng V¨n Chung ®­îc 
trùc tiÕp nu«i d­ìng ch¸u D­¬ng Ngäc Ông, sinh ngµy 14/12/2006. ChÞ Xu©n vµ 
ông Chung kh«ng ph¶i cÊp d­ìng tiÒn nu«i con cho nhau. Kh«ng ai ®­îc c¶n trë 
quyÒn th¨m nom con chung cña chÞ Xu©n vµ ông Chung. 

* VÒ tµi s¶n, ®Êt công t¸c vµ c«ng nî chung: kh«ng cã vµ ®­¬ng sù kh«ng 
yªu cÇu gi¶i quyÕt, nªn Tßa ¸n kh«ng xÐt. 

* VÒ c«ng søc lµm d©u: Ông D­¬ng V¨n Chung vµ gia ®×nh ông kh«ng ph¶i 
båi th­êng c«ng søc cho chÞ Xu©n trong thêi gian chÞ chung ë cïng gia ®×nh ông. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt nhÊt trÝ: 3/3. 
3. VÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c: 
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- ChÞ Tiªu ThÞ Xu©n ph¶i chÞu ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm lµ 200.000®, nh­ng ®­îc 
trõ vµo sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm ®· nép lµ 200.000® theo 
biªn lai thu tiÒn sè: N.002077 ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2010 cña Chi côc thi hµnh 
d©n sù thÞ x· Phóc Yªn; chÞ Xu©n ®· nép ®ñ ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm. 

- C¸c ®­¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
KÕt qu¶ biÓu quyÕt nhÊt trÝ: 3/3. 
Biªn b¶n ®­îc lËp xong vµ ®­îc th«ng qua cho mäi ng­êi cïng nghe nhÊt trÝ 

vµ ký tªn d­íi ®©y. 
 

  C¸c Héi thÈm nh©n d©n        ThÈm ph¸n-Chñ to¹ phiªn 

toµ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


